
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Phiên giao dịch ngày: 24/6/2014

Thống kê thị trường HOSE HNX

Index
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Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin 0.55% 7.8          1.8              1.4%

Công nghiệp 1.19% 30.3        1.2              16.6%

Dầu khí 1.18% 7.3          1.9              8.9%

Dịch vụ Tiêu dùng -0.06% 13.7        1.8              15.3%

Dược phẩm và Y tế 0.82% 12.0        3.0              1.1%

Hàng Tiêu dùng 0.21% 11.8        4.1              8.0%

Ngân hàng 0.09% 8.6          1.2              10.3%

Nguyên vật liệu 0.11% 12.6        2.2              7.7%

Tài chính 0.69% 11.4        2.1              26.2%

Tiện ích Cộng đồng 1.74% 28.5        5.2              4.5%

VN - Index 0.68% 13.9        3.0              60.4%

HNX - Index 0.84% 17.0        1.5              39.6%

Giao dịch tự doanh của các CTCK trên HOSE

Mua % Bán %

KLGD (CP)

GTGD (triệu VND)

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG Trang 1

81,264,300                   

272,648                        

150,735,110                  

4,511,036                      

2,913,200                     

25.33                             

6,084,316                      

218.14                           

192.81                           

47.89                            

51.04                            

3.16                              

76.6                              

54,866,655                   

700.91                          

71,460,900                   

569.7                             

67,575,649                    

1,067.36                        

136,244,680                  

-300

-200

-100

0

100

200

300

T
ri
ệ
u
 đ

ơ
n
 v

ị

KL đặt mua KL đặt bán

KLGD Mua - Bán

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

T
ỷ 

V
N

D

GT mua GT bán GT ròng

Hai sàn tiếp tục có phiên tăng điểm vững. Tuy vẫn còn dấu ấn

rất lớn từ sự tăng điểm của các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn

nhưng độ rộng thị trường trong phiên hôm nay đã có sự cải

thiện đáng kể với 127 mã tăng và chỉ có 64 mã giảm giá. Chốt

phiên, Vnindex tăng 3,82 điểm (+0,68%) lên 569,74

điểm, Hnindex tăng nhẹ 0,64 điểm (+0,85%) lên mức 76,62

điểm. Hiệu ứng PVX đã khiến 2 sàn giao dịch sôi động hơn

trong phiên chiều, hàng loạt cổ phiếu chuyển sang xanh với

khối lượng giao dịch được cải thiện đáng kể. PVX chốt phiên

tăng trần 400 đồng với hơn 11,5 triệu đơn vị được trao tay và

1,5 triệu cổ dư mua trần. Các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn

tiếp tục tăng trưởng vững. GAS giữ sắc xanh từ đầu

phiên, chốt phiên tăng 2.000 đồng (1,9%) với hơn 521 nghìn

đơn vị giao dịch; PVD tăng 1.000 đồng(+1,2%) lên mức 84.000

đồng/cp. Cổ phiếu VCB được khối ngoại mua vào rất mạnh với

hơn 588 nghìn đơn vị, chiếm tới 91% KLGD của mã này.

Thanh khoản có dấu hiệu phục hồi kể từ phiên chiều. Kết thúc

phiên, Sàn HSX có 67,57 triệu đơn vị (+10,7%) được trao tay

với tổng giá trị hơn 1.067,36 tỷ đồng. Giao dịch trên sàn HNX

cũng có sự cải thiện đáng kể với KLGD hơn 42,72 triệu cổ

phiếu (+52,5%) trong đó PVX dẫn đầu về thanh khoản, chiếm

tới 27% tổng KLGD trên sàn HNX.

Cổ phiếu PVX trở thành tâm điểm của phiên giao dịch hôm

nay sau khi đầu giờ chiều có tin chính phủ đồng ý thực hiện

việc bảo lãnh vay cho Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 do PVX

làm tổng thầu EPC. Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 do PVN làm

chủ đầu tư, đang được triển khai tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái

Bình, với công suất 1.200 MW, gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy

công suất 600MW. Tổng mức đầu tư hơn 1,65 tỉ USD và Gói
thầu EPC của PVX đối với dự án này trị giá 827 triệu USD .

Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể thực tế của dự án

đạt 35,8%. Việc thu xếp được nguồn vốn tín dụng lớn từ các

ngân hàng nước ngoài sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, giúp

nhà máy đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra.

Nhận định của SHS:

Phiên tăng điểm hôm nay có dấu ấn lớn từ sự trở lại của dòng

tiền đầu cơ đón đầu kỳ vọng kết quả kinh doanh trong quý 2.

Thanh khoản tuy tăng nhẹ so với phiên trước tuy nhiên vẫn ở

mức khá thấp và sẽ vẫn chưa tạo động lực để duy trì được

mức tăng giá của các cổ phiếu đầu cơ trong các phiên tới nếu

không có sự tiếp tục cải thiện. Kịch bản thị trường tiếp tục đi

ngang - tích lũy trong biên độ hẹp được chúng tôi kỳ vọng sẽ

tiếp diễn trong các phiên tới. Tuy nhiên nhà đầu tư có thể tiến

hành giải ngân vào các cổ phiếu khi nắm rõ thông tin dẫn tới

khả năng thu hút dòng tiền của các cổ phiếu này.

*** Mở khuyến nghị mua cổ phiếu PVS. Chi tiết khuyến nghị
xem trang tiếp theo.



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
VN-INDEX
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

Phiên tăng điểm của Vnindex trong phiên hôm nay hoàn thành mô hình Bullish Piercing Line cho  đồ thị của chỉ số này.  Tuy nhiên 

do chưa vượt được qua mức cản 570 được thiết lập bởi đường SMA100 và volume  vẫn khá thấp so với mức bình quân 20 ngày 

nên cần có sự kiểm chứng của việc tiếp tục tăng trưởng của Vnindex trong phiên tiếp theo.

Xu hướng ngắn hạn vẫn theo hướng uptrend do  các nguyên tắc về đỉnh sau cao hơn đỉnh trước vẫn chưa bị phá vỡ.

Các chỉ báo xung lượng MACD và Stochastic có xu hướng quay đầu tăng  trở lại, mang tín hiệu tích cực về sự hồi phục.

Nhận định: Cần kiểm chứng trong phiên tiếp theo để chứng thực khả năng tiếp tục của Vnindex trong ngắn hạn.



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
HN-INDEX
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

Chỉ  số  HNX-Index  vẫn giao động trong biên độ hẹp và chưa vượt qua được ngưỡng kháng cự 77,3. Small Candle tiếp tục xuất 

hiện cho thấy xu hướng vẫn tiếp tục không rõ ràng. 

Thanh khoản có xu hướng cải thiện rõ rệt, chủ yếu từ giao dịch của PVX.

Chỉ báo MACD tiếp tục tăng lên tiệm cậnngưỡng 0. Nếu cắt được lên trên đường này  thì MACD sẽ cho tín hiệu xung lực tích 

cực.



VĨ MÔ - CHÍNH SÁCH

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

TIN TỨC NGÀNH

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
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Chứng khoán Mỹ bất ngờ giảm nhẹ Chứng khoán Mỹ giảm điểm, kết thúc chuỗi 6 ngày tăng liên tiếp sau khi công bố số liệu sản xuất và doanh số bán nhà cũ. 

Tồn kho bất động sản giảm mạnh

Bộ Xây dựng vừa ra báo cáo về tình hình thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm. Theo báo cáo này, tồn kho bất động sản còn khoảng 83.519 tỷ đồng, 

giảm hơn 45.000 tỷ (tương đương 35%) so với quý I/2013.Riêng địa bàn Hà Nội, tồn kho khoảng gần 11.000 tỷ đồng, giảm 36%. TP.HCM tồn khoảng 

15.804 tỷ đồng, giảm 45%.

USD giảm bất chấp chỉ số Nhà quản trị 

mua hàng (PMI) sơ bộ và doanh số 

bán nhà cũ tại Mỹ đều tăng

Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh – giảm xuống 80,270 điểm. Chỉ số đôla WSJ - theo dõi tỷ giá của USD với nhiều đồng tiền 

mạnh khác – giảm xuống 72,98 điểm.

Giá vàng tăng trước tình thị trường 

chứng khóan Mỹ suy yếu hơn và căng 

thẳng địa chính trị do bạo lực leo 

thang tại Iraq.

Giá vàng giao tháng 8 tăng 1,8 USD lên 1.318,4 USD/ounce với khối lượng giao dịch thấp hơn 30% so với mức trung bình 30 ngày. Trước những bất ổn 

về địa chính trị và tài chính, các nhà đầu tư có xu hướng tìm những nơi trú ẩn an toàn như vàng.

Giá dầu mất đà tăng bất chấp căng 

thẳng Iraq leo thang

Giá dầu ngọt, nhẹ giao tháng 8 giảm 0,6% xuống 106,17 USD/thùng trên sàn Nymex. Trong khi, giá dầu Brent cũng giảm 0,6% xuống 114,12 USD/thùng 

trên sàn ICE.

Tín dụng ngoại tệ tăng 10% trong 6 

tháng đầu năm
Tính đến 12/6, dư nợ ngoại tệ tăng gần 10% so với cuối năm ngoái, trong khi đó, phần huy động đang giảm khoảng 4 - 5% từ đầu năm đến nay. 

Ngân hàng tiếp tục tăng mạnh giá USD
Giá mua USD của nhiều ngân hàng vượt 21.300 đồng, trong khi giá bán ra lên tới 21.390 đồng. Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng áp dụng cho ngày 

24/6 là 21.246 đồng. Tỷ giá trần cho các ngân hàng thương mại là 21.458 đồng/USD.

TIN KINH TẾ

Lạm phát 6 tháng thấp nhất trong 13 

năm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2014 đã tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 4,98% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau sáu tháng đầu năm, lạm 

phát mới chỉ là 1,38% bằng 1/5 mục tiêu lạm phát cả năm và thấp nhất trong 13 năm trở lại đây.

Giá xăng tăng thêm 330 đồng/lít
xăng tăng từ 25.400 đồng/lít lên 25.730 đồng/lít; dầu madút tăng từ 18.590 đồng/kg lên 18.860 đồng/kg; dầu hỏa tăng từ 22.370 đồng/lít lên 22.540 

đồng/lít. 

Thu hút đầu tư FDI vào TP.HCM gấp 4 

lần cùng kỳ năm 2013

 Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của TP.HCM đã tăng mạnh, gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm ngoái, với 169 dự án cấp mới với tổng giá trị đầu tư gần 

1 tỷ USD, góp phần quan trọng cho tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt gần 54% dự toán, tăng gần 15% so với cùng kỳ. 



KẾT QUẢ KINH DOANH

HOẠT ĐỘNG SXKD

TIN TỨC KHÁC
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HDG sẽ phát hành gần 9,5 triệu cổ 

phiếu trong tháng 7

Ngày 10/7 tới là ngày đăng ký cuối cùng đối với các cổ đông của HDG. Tỷ lệ thực hiện của đợt phát hành tăng vốn này là 17%.

Shell và PV Gas ký hợp đồng về mua 

bán khí LNG

Tập đoàn Shell và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) vừa ký hợp đồng khung về mua bán khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cho Dự án Kho cảng nhập khí 

LNG Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) và biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển Dự án Kho cảng nhập khí LNG Sơn Mỹ (Bình Thuận). 2 dự án này dự kiến đều đi 

vào hoạt động trong vài năm tới

Vinaconex dự kiến khởi công Dự án 

97 Láng Hạ vào tháng 10

VCG tham gia dự án này với tỷ lệ góp vốn 45%. Dự án được xây dựng trên diện tích đất là 4.233 m2, gồm 1 tòa hỗn hợp chung cư văn phòng 27 tầng nổi 

gồm 7 tầng văn phòng và 20 tầng chung cư, 3 tầng hầm và 1 tầng kỹ thuật, dịch vụ. Dự án có mức đầu tư 622 tỷ đồng do Công ty Petrowaco làm chủ đầu 

tư. 

CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

PVX: Chính phủ bảo lãnh vay cho dự 

án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 

Tổng mức vốn đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 khoảng 31.500 tỷ đồng. Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC - mã PVX) là đơn vị trúng 

thầu thi công. Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký các Thư bảo lãnh cho Hợp đồng vay với ngân hàng JBIC (Nhật Bản), Hợp đồng vay ngân hàng KEXIM 

(Hàn Quốc), Hợp đồng vay thương mại nước ngoài để thực hiện Dự án nhiệt điện Thái Bình 2. 

Sudico chuẩn bị đầu tư chung cư Văn 

La - Văn Khê

Công ty đã có bản hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch 1/500 của Dự án khu nhà ở Văn La - Văn Khê. Nếu theo đúng kế hoạch, khoảng cuối năm nay, 

Dự án Văn La - Văn Khê có thể đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện bán hàng.

ITQ: Doanh thu tháng 5 tăng mạnh so 

với cùng kỳ năm 2013

Trong tháng 5/2014, Công ty đạt doanh thu 60,379 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2013, tổng sản lượng bán ra đạt 1.566 tỷ đồng, tăng 37% so 

với cùng kỳ năm trước. Sản lượng tăng cao hơn doanh thu cho thấy giá bán sản phẩm của ITQ đã sụt giảm.



BẢNG THEO DÕI CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Mã CP
Ngày mở 

trạng thái
Mua/Bán

Giá 

Mua/Bán

Giá mục 

tiêu

Giá stop 

loss
Giá hiện tại

Lãi/lỗ dự 

kiến

HQC 16/6/2014 Mua 7.4 8.5 6.5 7.6 2,7%

VNE 23/6/2014 Mua N/A N/A N/A 6.6

PVS 24/6/2014 Mua 27.5 31.6 24.5 27.5

Lưu ý:

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DN TRONG DANH SÁCH KHUYẾN NGHỊ

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Trang 6

Ghi chú

Khuyến nghị theo kỹ 

thuật

Trạng thái hiện tại

Mở trạng thái

Theo dõi
Khuyến nghị theo kỹ 

thuật

Khuyến nghị theo TA & 

FA
Mở trạng thái

- Các cổ phiếu khuyến nghị đều được lựa chọn trên tiêu chí: Thanh khoản bình quân 52T >= 200.000 CP/Phiên. Doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, có kết quả kinh doanh tăng
trưởng đều qua các quý/năm (hoặc) có chuyển biến nội tại tích cực về năng lực tài chính, KQKD trong ngắn/dài hạn. Ngoài ra các khuyến nghị cũng có thể dựa trên thuần túy phân tích
kỹ thuật.

- Các khuyến nghị bán được thực hiện không chỉ dựa trên mức giá mục tiêu, giá stop loss mà còn phụ thuộc tình hình thị trường chung thay đổi (hoặc) cổ phiếu vẫn hoạt động tốt nên
chúng tôi tiếp tục cho cổ phiếu chạy, dời mức trailing stop về 5% so với giá đóng cửa cao nhất mà cổ phiếu này đạt được (hoặc) cổ phiếu chuyển sang giai đoạn hoạt động kém hiệu
quả nên mức stoploss/mức giá mục tiêu bị dời lại .

Về năng lực kinh doanh và tình hình tài chính:

Xét theo quy mô: PTSC có quy mô doanh thu và tổng tài sản lớn thứ 2 so với các doanh nghiệp đang niêm yết của ngành dầu khí, chỉ sau

GAS.

Xét theo hiệu quả sản xuất kinh doanh: PTSC nằm trong top 5 công ty có các chỉ số ROE, ROA lớn nhất ngành dầu khí

Xét theo định giá: PTSC vẫn nằm trong các doanh nghiệp có chỉ số P/E, P/B thấp nhất ngành (P/E 8,39; P/B 1,44); trong khi EPS thuộc nhóm

cao nhất ngành dầu khí.

Cập nhật hoạt động kinh doanh hiện tại của PVS:

- Đối với dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng: Trong tháng 5/2014, đội tàu PTSC hoạt động đạt hiệu suất hơn 99%. Nhằm đảm bảo đáp ứng đầy

đủ các nhu cầu dịch vụ của khách hàng, Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí còn thuê thêm 58 tàu dịch vụ thực hiện 37.800 giờ làm việc an toàn.

Công ty có kế hoạch đầu tư thêm 2 tàu mới trong năm nay, nhờ vậy doanh thu từ mảng này sẽ tăng trưởng tốt, tuy nhiên biên lợi nhuận sẽ

giảm do chi phí từ khấu hao 2 tàu mới.

- Đối với dịch vụ vận hành, bảo dưỡng, vận chuyển, lắp đặt sửa chữa các công trình dầu khí: mảng kinh doanh này đem lại lợi nhuận cao thứ

hai (khoảng 17%); trong 5 tháng đầu năm, Dự án Lam Sơn JOC đã được hoàn thành lắp đặt FPSO tại mỏ, đang triển khai công tác đấu

nối, chạy thử. Các dự án: Dừa (của POVO), Sư tử Nâu (Cửu Long JOC), HRD (Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ)… được công ty Dịch vụ Cơ khí hàng

hải PTSC đang triển khai đúng tiến độ yêu cầu của khách hàng. Biên lợi nhuận từ hoạt động này dự báo sẽ Tăng trong năm nay do chi phí

được kiểm soát tốt hơn nhờ chi phí khấu hao giảm.

- Đối với công tác đóng mới, sửa chữa giàn khoan trong tháng, PV Shipyard đã triển khai đóng mới giàn Tam Đảo 05, sửa chữa giàn Tam Đảo

02, hoàn thành sửa chữa giàn Naga 3.

Chúng tôi dự báo PVS có thể đạt khoảng 860 tỷ lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm nay.

Về điểm mua: 

PVS đã bứt phá khỏi mô hình Ascending
Triangle với volume tăng gấp đôi so với
mức bình quân 52 tuần. Mô hình
Ascending Triangle được thiết lập trong
khoảng 2 tháng nay từ phiên giảm điểm
xuống mức 23.4 trong ngày giao dịch
22.4.2014. Hiện tại PVS vẫn đang duy trì vị
thế tăng điểm trong trung hạn. Sau khi
breakout khỏi vùng tích lũy với khối lượng
thấp, kz vọng PVS có thể tăng lên mức
đỉnh cũ 32 từ động lực của kết quả kinh
doanh hết sức khả quan của doanh nghiệp
này trong năm nay.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 VCB 294,030 GAS 152,520 1 PVS 1,038,400 PVG 60,000

2 KBC 273,040 HVG 148,400 2 SHB 800,900 HPC 42,000

3 BID 200,000 VIC 113,900 3 VND 470,000 PVX 34,000

4 ITA 197,480 SVC 100,000 4 VCG 299,200 KHL 18,800

5 CSM 169,540 HAG 85,980 5 SD5 31,200 VDL 10,000

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

FLC 10.5 10.8 2.86% 8,878,810 PVX 4.0 4.4 10.00% 12,282,500

MBB 13.5 13.7 1.48% 8,399,840 OCH 25.5 25.6 0.39% 7,861,338

HQC 7.5 7.6 1.33% 2,579,660 KLF 11.0 11.1 0.91% 5,417,400

SSI 25.1 25.6 1.99% 2,398,270 PVS 27.3 27.5 0.73% 3,959,613

VHG 8.9 9.2 3.37% 1,848,170 FIT 14.2 14.3 0.70% 3,569,900

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

PAN 40.1 42.9 2.8 6.98% KST 7.1 7.9 0.8 11.27%

HAX 7.2 7.7 0.5 6.94% PVX 4.0 4.4 0.4 10.00%

LGC 21.9 23.4 1.5 6.85% SVN 7.1 7.8 0.7 9.86%

ASIAGF 8.8 9.4 0.6 6.82% SFN 18.5 20.3 1.8 9.73%

VHC 32.3 34.5 2.2 6.81% CSC 16.5 18.1 1.6 9.70%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

STG 23.0 21.4 -1.6 -6.96% SMT 23.0 20.7 -2.3 -10.00%

PDR 11.6 10.8 -0.8 -6.90% HLY 9.0 8.1 -0.9 -10.00%

BTT 39.5 36.8 -2.7 -6.84% LDP 56.7 51.1 -5.6 -9.88%

LM8 18.6 17.5 -1.1 -5.91% VBH 12.2 11.0 -1.2 -9.84%

STT 3.6 3.4 -0.2 -5.56% VTL 22.5 20.3 -2.2 -9.78%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

FLC 8,878,810     9.4% 1,503       7.2            0.9           PVX 12,282,500    -188.8% (5,604)       -            2.2            

MBB 8,399,840     15.1% 2,085       6.6            1.0           OCH 7,861,338      6.3% 706           36.3          2.4            

HQC 2,579,660     3.0% 320          23.7          0.7           KLF 5,417,400      16.2% 637           17.4          1.0            

SSI 2,398,270     8.3% 1,235       20.7          1.7           PVS 3,959,613      19.3% 3,403        8.1            1.4            

VHG 1,848,170     22.5% 2,505       3.7            0.8           FIT 3,569,900      34.9% 3,349        4.3            1.7            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

PAN 7.0% 7.1% 1,752       24.5          1.5           KST 11.3% 4.5% 782           -            0.5            

HAX 6.9% 2.8% 213          36.2          1.0           PVX 10.0% -188.8% (5,604)       (0.8)           2.2            

LGC 6.8% 2.4% 365          64.1          1.5           SVN 9.9% -4.3% (438)          (17.8)         0.8            

ASIAGF 6.8% N/A N/A N/A N/A SFN 9.7% 16.4% 2,638        7.7            1.3            

VHC 6.8% 10.2% 2,482       13.9          1.4           CSC 9.7% 4.8% 894           20.3          1.0            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

VCB 294,030        10.4% 1,653       15.7          1.6           PVS 1,038,400      19.3% 3,403        8.1            1.4            

KBC 273,040        3.4% 439          24.8          0.8           SHB 800,900         7.9% 912           10.0          0.8            

BID 200,000        14.2% 1,640       9.1            1.3           VND 470,000         11.8% 1,450        10.7          1.2            

ITA 197,480        0.7% 79            101.2        0.7           VCG 299,200         8.3% 1,018        12.7          1.0            

CSM 169,540        31.2% 5,506       7.1            2.0           SD5 31,200           11.9% 2,305        5.7            0.7            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

GAS 202,765        33.4% 5,936       18.0          5.7           ACB 14,011           6.1% 839           18.3          1.1            

VNM 100,846        36.4% 7,667       15.8          5.4           PVS 12,284           19.3% 3,403        8.1            1.4            

VCB 69,291          10.4% 1,653       15.7          1.6           SQC 8,558             -2.4% (295)          -            6.5            

MSN 67,979          2.2% 451          205.0        4.6           SHB 8,063             7.9% 912           10.0          0.8            

VIC 56,784          47.0% 8,310       7.6            3.7           VCG 5,698             8.3% 1,018        12.7          1.0            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

AVF 2.68 0.9% 145          33.8          0.5           S12 3.32 -5.6% (720)          -            0.6            

GTT 2.67 0.2% 23            225.4        0.5           VIG 2.92 3.8% 248           18.5          0.7            

HCM 2.54 15.4% 2,688       13.4          1.9           HPC 2.79 6.8% 491           10.0          0.7            

DLG 2.53 2.2% 257          32.6          0.7           ORS 2.74 -83.9% (4,851)       -            1.1            

PTK 2.50 0.4% 43            107.9        0.4           SHN 2.62 4.7% 91             50.7          1.5            
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 1&3, Tòa nhà Trung tâm 
Hội nghị Công đoàn, Số 01 Yết 
Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888
Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài 
Gòn, Số 236-238
Ng.Công Trứ, P.Nguyễn Thái 
Bình, Q.1, HCM
Tel: 84.8.39151368
Fax: 84.8.39151369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Đỗ Quang Hợp
hop.dq@shs.com.vn

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên Công
ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính
chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích mà không đại diện cho
quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên nguời đọc mua, bán hay
nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông
tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được đề cập đến trong báo
cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi
thực hiện báo cáo nghiên cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation


